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STT Trường THPT 

Giáo viên trung học phổ thông (chức danh nghề nghiệp: giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15) 

Tổng 

số 
Toán  Vật lí 

Hóa 

học 

 

Sinh 

học 

Ngữ 

văn 

Lịch 

sử 

Địa 

lí 

Công 

nghệ 

GD 

kinh 

tế và 

pháp 

luật 

GD 

thể 

chất 

GD 

quốc 

phòng 

và an 

ninh 

Tiếng 

Anh 

Tin 

học 

Âm 

nhạc 

Mĩ 

thuật 

Tiếng  

Pháp 

I. Giáo viên Trường THPT 8 2 2 2 8 15 10 1 2 5 7 9 5 12 5   93 

1 Hồng Quang                 1               1 

2 Nguyễn Văn Cừ                   1             1 

3 Cẩm Giàng 1   1   1   1   1   1           6 

4 Tuệ Tĩnh           1 2         1 1 1     6 

5 Cẩm Giàng II 1       2 1 1     1   1 1       8 

6 Mạc Đĩnh Chi- Nam Sách         1                       1 

7 Thanh Hà                   1   1 1       3 

8 Hà Bắc 1                               1 

9 Hà Đông           1 1       1           3 

10 Thanh Bình           1         1     1     3 

11 Phúc Thành         1                       1 

12 Nhị Chiểu       1   1                     2 

13  Kinh Môn II           1               1     2 

14  Bình Giang             1         1   1     3 

15 Kẻ Sặt           1             1   1   3 

16 Đường An             1         1         2 

17 Cầu Xe           1         1           2 

18 Hưng Đạo           1               1     2 

19 Gia Lộc                           1 1   2 

20 Đoàn Thượng 1   1 1   1                     4 

21 Gia Lộc II                       2         2 

22 Ninh Giang         1                       1 
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STT Trường THPT 

Giáo viên trung học phổ thông (chức danh nghề nghiệp: giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15) 

Tổng 

số 
Toán  Vật lí 

Hóa 

học 

 

Sinh 

học 

Ngữ 

văn 

Lịch 

sử 

Địa 

lí 

Công 

nghệ 

GD 

kinh 

tế và 

pháp 

luật 

GD 

thể 

chất 

GD 

quốc 

phòng 

và an 

ninh 

Tiếng 

Anh 

Tin 

học 

Âm 

nhạc 

Mĩ 

thuật 

Tiếng  

Pháp 

23 Quang Trung - Ninh Giang           1               1     2 

24 Khúc Thừa Dụ         1 1                     2 

25 Phả Lại                   1             1 

26 Trần Phú                     1     1     2 

27 Thanh Miện   1                             1 

28 Thanh Miện II 1                   1     1 1   4 

29 Thanh Miện III             1     1   1   1 1   5 

30 Kim Thành 1         1               1 1   4 

31 Đồng Gia           1 1             1     3 

32 Kim Thành II             1                   1 

33 Trần Nguyên Hãn 1                   1   1       3 

34 Phan Đăng Lưu               1                 1 

35 Quang Trung           1                     1 

36 An Dương   1                             1 

37 Cộng Hiền         1             1         2 

38 Nguyễn Trãi 1                               1 

II. Giáo viên dạy môn chuyên  

Trường THPT chuyên 
1       2                     2 5 

1 Chuyên Trần Phú         2                     1 3 

2 Chuyên Nguyễn Trãi 1                             1 2 

Tổng số (I+II) 9 2 2 2 10 15 10 1 2 5 7 9 5 12 5 2 98 

 


